KẾT QUẢ TƯ VẤN

NGHIÊN CỨU NGUY CƠ KIỆN CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI BAO BÌ NHỰA VIỆT NAM TẠI HOA KỲ 
VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỐI PHÓ CHO HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM
Theo đề nghị của VCCI về việc tư vấn liên quan đến việc đối phó với nguy cơ kiện chống bán phá giá đối với bao bì nhựa Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hội đồng tư vấn về chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (sau đây gọi là Hội đồng tư vấn) có một số phân tích tình hình và từ đó đề xuất hướng hỗ trợ Hiệp hội Nhựa sản giải quyết các vấn đề liên quan như sau:

1. Phân tích nguy cơ

1.1. Dấu hiệu khách quan

Ở Hoa Kỳ, trong phần lớn các trường hợp, một vụ kiện chống bán phá giá xảy ra khi có đơn kiện của ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ và đơn kiện này được cơ quan có thẩm quyền (Bộ Thương mại) chấp thuận cho khởi xướng điều tra. Điều này đồng nghĩa với việc một vụ kiện có xảy ra hay không  phụ thuộc chủ yếu vào ý chí và khả năng chủ quan của ngành sản xuất nội địa, không có tiêu chí khách quan chắc chắn nào để xác định chính xác khi nào một vụ kiện sẽ xảy ra cho đến khi có đơn kiện chính thức. Việc xác định mức độ nguy cơ một vụ kiện chống bán phá giá, do đó, chỉ mang tính tương đối trong mọi trường hợp.

Tuy vậy, về nguyên tắc, sự tồn tại đồng thời của một số yếu tố khách quan sau đây có thể là dấu hiệu cho thấy nguy cơ kiện chống bán phá giá ở mức tương đối lớn:

· Lượng nhập khẩu tăng nhanh, đột biến

· Sản phẩm nhập khẩu có giá rẻ (trong tương quan với giá sản phẩm nội địa và giá của các sản phẩm đến từ các nguồn khác);

· Ngành sản xuất nội địa đang gặp khó khăn lớn trong cạnh tranh và không có nhiều cách thức để vượt qua khó khăn này.

· Có những dấu hiệu và bằng chứng cho thấy có hiện tượng lẩn tránh thuế chống bán phá giá đang có hiệu lực với một nước khác như chuyển khẩu, thuê gia công đơn giản với giá trị gia tăng rất thấp… (trong trường hợp kiện chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá).

Xét từ tất cả các yếu tố khách quan nêu trên (chưa tính đến các yếu tố chủ quan bất ngờ), Hội đồng cho rằng vào thời điểm hiện tại, những thông tin có được chưa đủ để xác định một vụ kiện chống bán phá giá có “chắc chắn” sẽ xảy ra trong tương lai gần đối với sản phẩm bao bì nhựa của Việt Nam hay không.

Cụ thể:

(i) Liên quan đến lượng nhập khẩu tăng nhanh, đột biến: 

Theo những số liệu mà phía doanh nghiệp sản xuất Hoa Kỳ bao bì cung cấp (trong Thư gửi USTR phản đối việc trao quy chế GSP cho Việt Nam) thì đúng là lượng xuất khẩu bao bì của Việt Nam vào Hoa Kỳ đang tăng nhanh. Tuy nhiên, có ba điều cần lưu ý đối với số liệu này:

· Thứ nhất, đây là số liệu do phía doanh nghiệp Hoa Kỳ đưa ra, vì vậy, có thể mang tính chủ quan, thiếu chính xác, theo hướng có lợi cho họ. Phía Việt Nam (hiệp hội) cần tìm kiếm số liệu khác, có thể tin cậy được (ví dụ từ hải quan Việt Nam, từ số liệu thống kê của Hải quan hoặc ITC Hoa Kỳ) để đánh giá tình hình một cách chính xác hơn. 

· Thứ hai, để xác định đúng nguy cơ bị kiện chống bán phá giá, cần có số liệu về tương quan nhập khẩu bao bì nhựa vào Hoa Kỳ giữa Việt Nam và các nước xuất khẩu khác và mức độ tăng trưởng xuất khẩu từ Việt Nam trong so sánh với mức độ tăng trưởng xuất khẩu từ các nước xuất khẩu khác;

· Thứ ba, cần xác định được mối quan hệ nhân quả giữa sự tăng trưởng nhanh, mạnh của hàng bao bì nhựa Việt Nam vào Hoa Kỳ và thiệt hại (hoặc đe dọa thiệt hại) mà ngành bao bì nhựa Hoa Kỳ phải gánh chịu (ví dụ sự trùng hợp về thời gian…). Thông tin về mối quan hệ nhân quả này hiện chưa được làm rõ.

(ii) Liên quan đến giá của sản phẩm

Tương tự như trên, mức giá của sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam trong tương quan với giá của sản phẩm do ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ sản xuất ra và giá của các sản phẩm nhập khẩu từ các nguồn khác chưa được xác định Vì vậy, mặc dù suy đoán chung là hàng hóa Việt Nam cạnh tranh chủ yếu bằng giá (giá rẻ) thì cũng không đơn giản để kết luận hàng bao bì nhựa Việt Nam đang có giá rẻ ở mức có thể bị xem là bán phá giá.

(iii) Về mức độ khó khăn (thiệt hại) của ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ

Để có thể kiện thành công, ngành sản xuất nội địa phải chứng minh ngành mình chịu thiệt hại đáng kể từ việc nhập khẩu bán phá giá. Đã từng kiện nhựa của Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan năm 2004, ngành sản xuất bao bì nhựa Hoa Kỳ được xem như đã một lần chứng minh được về thiệt hại do sản phẩm nhựa nhập khẩu gây ra đối với họ. Tuy nhiên, giai đoạn xác định thiệt hại trong vụ việc nói trên là năm 20001-2003. Tại thời điểm này, các yếu tố liên quan đến mức độ thiệt hại đã thay đổi. Vì vậy, từ góc độ này, chưa thể nói nguy cơ bị kiện đến đâu nếu không có thêm những thông số cụ thể hơn về thiệt hại của ngành này, nếu có (mức độ tăng trưởng của ngành sản xuất bao bì nhựa Hoa Kỳ, tình hình kinh doanh, mức lỗ lãi của họ…). Nếu thực trạng ngành sản xuất bao bì nhựa của Hoa Kỳ càng tồi tệ thì nguy cơ bị kiện càng lớn.

(iv) Hiện tượng lẩn tránh thuế

Việc hàng hóa Trung Quốc sau khi bị áp thuế chống bán phá giá ở các thị trường xuất khẩu tìm cách lẩn tránh thuế này bằng chuyển khẩu gian lận (chuyển khẩu sang nước khác, lấy xuất xứ nước đó để xuất hàng đi, tránh được thuế chống bán phá giá áp cho Trung Quốc), thuê gia công đơn giản với giá trị gia tăng thấp, hoặc chuyển dây chuyền sản xuất sang nước khác dưới dạng đầu tư nước ngoài (để có xuất xứ nước khác và xuất hàng, tránh thuế) là tương đối phổ biến. 

Là một nước biên giới giáp Trung Quốc, và cũng nhận tương đối nhiều FDI từ nước này, Việt Nam không tránh khỏi bị liên quan trong các vụ việc như thế này. Trên thực tế, Việt Nam cũng đã từng bị kiện chống lẩn tránh thuế
 trong 5 vụ (Thổ Nhĩ Kỳ kiện Bật lửa ga 2007; Hoa Kỳ kiện giấy tissue 2006; EU kiện Đèn huỳnh quang 2004, Vòng khuyên kim loại 2004, Ô xít kẽm 2003). 

Với thực tế là bao bì nhựa Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan đã bị kiện và bị áp thuế chống bán phá giá ở mức cao trong khi hàng Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ lại tăng mạnh đột biến sau thời điểm bắt đầu áp thuế, những nghi ngờ về lẩn tránh thuế của phía Hoa Kỳ có thể khiến nguy cơ hàng Việt Nam bị kiện chống lẩn tránh thuế lớn hơn (đặc biệt khi nghi ngờ này do chính ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ đưa ra).

Tuy nhiên, cho đến nay, ngoài thông tin khá sơ bộ nêu tại Thư gửi USTR phản đối việc dành cho Việt Nam quy chế GSP
, chưa có thông tin bổ sung nào về việc Trung Quốc thực sự đang lẩn tránh thuế qua Việt Nam cũng như ý định của ngành sản xuất Hoa Kỳ về việc kiện Việt Nam (bản thân ngôn từ trong Thư cũng chỉ nói về khả năng Trung Quốc “có thể dễ dàng” chuyển sản xuất sang Việt Nam mà không đề cập đến bằng chứng về việc “đã chuyển sang Việt Nam” để lẩn tránh thuế).

Chỉ từ các thông tin này thì khó có thể khẳng định chắc chắn ngành sản xuất Hoa Kỳ hiện đang xem xét kiện trực tiếp chống bán phá giá hoặc kiện chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với Việt Nam.

Tóm lại: Với lượng hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ tăng nhanh trong thời gian qua, tập quán cạnh tranh bằng giá và việc hàng bao bì nhựa Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan đang bị áp thuế chống bán phá giá tại Hoa Kỳ, nguy cơ bao bì nhựa Việt Nam có thể bị kiện chống bán phá giá ở thị trường này lớn hơn bình thường (so với các sản phẩm khác của Việt Nam đang xuất khẩu sang thị trường này). Tuy nhiên, nếu chưa có thêm thông tin và phân tích cụ thể về các thông số quan trọng khác để có thể đánh giá, khó có thể nói nguy cơ này đang rất lớn và “chắc chắn” vụ kiện sẽ xảy ra trong tương lai gần.

1.2. Dấu hiệu chủ quan

Nhiều ý kiến cho rằng kiện chống bán phá giá đã và đang được một số ngành sản xuất Hoa Kỳ sử dụng như một công cụ hữu hiệu để chiếm ưu thế trong cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, khi mà ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ bắt đầu lên tiếng về tình trạng khó khăn và tìm cách đổ lỗi cho hàng hóa nhập khẩu, khi đó nguy cơ kiện chống bán phá giá cũng có thể đang xuất hiện. Những dấu hiệu này có thể là trực tiếp (ví dụ đe dọa sẽ kiện chống bán phá giá) nhưng phần nhiều là gián tiếp (ví dụ quảng cáo bôi nhọ, thực hiện các hành động ngăn chặn nhập khẩu như trong vụ cá basa Việt Nam) hoặc thậm chí giữ bí mật, không thể hiện gì (ví dụ trong vụ đồ gỗ phòng ngủ Trung Quốc).

Đối với trường hợp cụ thể này, việc một số doanh nghiệp bao bì nhựa Hoa Kỳ đề cập đến vụ kiện chống bán phá giá đối với bao bì nhựa Trung Quốc và khả năng hàng Trung Quốc dễ dàng lẩn tránh thuế chống bán phá giá qua Việt Nam là một biểu hiện của nguy cơ kiện chống bán phá giá đối với bao bì nhựa Việt Nam. Hơn nữa, việc ngành sản xuất nước này đã từng kiện bao bì nhựa Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan khiến nguy cơ này cao hơn (vì như vậy có nghĩa là họ đã tập hợp lực lượng, đã có kinh nghiệm, đã có sẵn một số dữ liệu có thể sử dụng tiếp nên việc kiện sẽ dễ dàng hơn ban đầu). Bản thân việc gửi Thư phản đối GSP cho Việt Nam (mà ít nhất là cho sản phẩm bao bì nhựa Việt Nam) cũng là một biểu hiện cho thấy các doanh nghiệp này lo ngại về khả năng cạnh tranh của bao bì nhựa Việt Nam và có thể tính đến các công cụ đối phó (mà kiện chống bán phá giá có thể là một khả năng). Ngoài ra, cần lưu ý rằng Công ty đứng tên gửi Thư cho USTR phản đối GSP cho Việt Nam (đại diện cho 6 doanh nghiệp bao bì nhựa Hoa Kỳ), Công ty King&Spalding, là công ty đã từng đại diện và tư vấn cho ngành sản xuất Hoa Kỳ trong nhiều vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp tại Hoa Kỳ (đặc biệt là các vụ chống lại Trung Quốc). Việc một công ty chuyên  “tấn công” các nhà xuất khẩu nước ngoài bằng kiện chống bán phá giá, kiện chống trợ cấp được các nhà sản xuất bao bì nhựa Hoa Kỳ thuê tư vấn là một dấu hiệu không tốt, và khả năng từ đây công ty này sẽ tư vấn tiếp cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ kiện bao bì nhựa Việt Nam cũng lớn hơn.

Tuy nhiên, nếu chỉ với Thư gửi USTR này của 6 doanh nghiệp Hoa Kỳ thì khó có thể khẳng định “chắc chắn” sẽ có một vụ kiện chống bán phá giá (kiện mới hoặc kiện chống lẩn tránh thuế) bởi:

· Đây là Thư của một số doanh nghiệp gửi USTR về vấn đề GSP cho Việt Nam, không phải vấn đề của chống bán phá giá (và cơ quan này cũng không phải là cơ quan có thẩm quyền trong điều tra chống bán phá giá);

· Thư không đề cập trực tiếp đến ý định kiện chống bán phá giá đối với Việt Nam; cũng không khẳng định có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang lẩn tránh thuế qua Việt Nam;

· Những đơn vị gửi Thư này chưa chắc đã là “đại diện” cho ngành sản xuất bao bì toàn Hoa Kỳ (theo quy định về kiện chống bán phá giá, để đủ điều kiện kiện, người đi kiện phải sản xuất ra ít nhất là 25% tổng sản phẩm nội địa liên quan, và số ủng hộ đơn kiện phải sản xuất là ít nhất là 50% tổng sản lượng sản xuất ra bởi tất cả các nhà sản xuất được hỏi ý kiến).

Tóm lại: Từ góc độ của nhà sản xuất Hoa Kỳ, đã có những dấu hiệu cho thấy những đơn vị này có thể đã tính đến đến khả năng kiện chống bán phá giá đối với bao bì nhựa Việt Nam. Và mặc dù các biểu hiện chưa cho thấy khả năng chắc chắn một vụ kiện đối với bao bì nhựa Việt Nam sẽ được tiến hành trong thời gian gần, đây vẫn là dấu hiệu không tốt. Do đó, cần phải có các bước đối phó thích hợp. 

Kết luận chung:

Với những thông tin có được vào thời điểm hiện tại, có thể thấy nguy cơ hàng bao bì nhựa Việt Nam có thể bị kiện chống bán phá giá ở Hoa Kỳ có thể là cao hơn mức bình thường. Do đó, việc chuẩn bị đối phó là cấp thiết. Tuy nhiên, nguy cơ này đang ở cấp độ nào, đã gần đến vụ kiện chưa thì chưa thật rõ ràng (do thiếu những thông số quan trọng). Vì lý do này việc lựa chọn phương thức phản ứng, đối phó với nguy cơ cần đảm bảo yêu cầu:

(i) Sẵn sàng cho nguy cơ xấu nhưng không hành động thái quá, cấp tập;

(ii) Tránh tạo dư luận về viễn cảnh một vụ kiện chống bán phá giá (có thể gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý khách hàng và việc ký kết các hợp đồng xuất khẩu liên quan).

2. Đề xuất phương án xử lý

2.1. Biện pháp làm rõ mức độ của nguy cơ

Với các thông tin có được đến thời điểm hiện tại, việc đánh giá nguy cơ là rất khó khăn (do còn thiếu tương đối nhiều các thông tin thành tố để phân tích). Vì vậy, cần có sự bổ sung thông tin để có đánh giá chính xác hơn, từ đó có cơ sở để xác định lộ trình ứng xử thích hợp.

· Từ nguồn thông tin Việt Nam
: Cần có thông tin chính thức từ Tổng cục Hải quan về ít nhất các nội dung sau:

+ Lượng bao bì nhựa xuất đi Hoa Kỳ theo từng thời kỳ (ít nhất trong khoảng 2004-2008);

+ Các nhà sản xuất Việt Nam đang xuất khẩu bao bì nhựa đi Hoa Kỳ (địa chỉ liên hệ, quy mô sản xuất và số lượng xuất);

+ Giá xuất khẩu, nếu có

· Từ nguồn thông tin Hoa Kỳ
: Tìm kiếm các nguồn (đặc biệt là ITC, các hiệp hội, doanh nghiệp nhập khẩu bao bì nhựa Hoa Kỳ, các Phòng Thương mại Hoa Kỳ…) để xác định ít nhất các thông tin:

+ Tỷ lệ tăng trưởng nhập khẩu bao bì nhựa vào Hoa Kỳ từ các nguồn khác;

+ Giá xuất khẩu;

+ Tình hình của ngành sản xuất nội địa liên quan.

Hội đồng tư vấn TRC của VCCI có thể hỗ trợ, phối hợp với Hiệp hội Nhựa thực hiện hoạt động này.

2.2. Biện pháp đối phó với dư luận/nghi ngờ về việc chuyển tải hàng từ Trung Quốc qua Việt Nam

Bao bì nhựa Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá từ năm 2004 (với mức thuế rất cao). Vì vậy không loại trừ khả năng các doanh nghiệp Trung Quốc lẩn tránh thuế bằng cách chuyển tải qua các nước khác (trong đó có Việt Nam, với khá nhiều doanh nghiệp FDI từ Trung Quốc). Phía Hoa Kỳ lại khá nhạy cảm với những trường hợp như thế này (nội dung trong Thư gửi USTR của 6 doanh nghiệp Hoa Kỳ là một bằng chứng cho việc này). Vì vậy, cần có những động thái tích cực nhằm dập tắt các biểu hiện dẫn tới dư luận này. Cụ thể, các biện pháp sau cần được thực hiện ngay:

· Hiệp hội Nhựa cùng các doanh nghiệp rà soát lại hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của thành viên, doanh nghiệp mình; rà soát giá cả ghi trên hợp đồng xuất khẩu
; vấn đề gia công
; chấm dứt ngay các hành vi, biểu hiện vi phạm liên quan, nếu có (ví dụ chuyển khẩu gian lận để lấy xuất xứ Việt Nam xuất đi Hoa Kỳ để tránh thuế), (vì lợi ích lâu dài của chính doanh nghiệp và cộng đồng các nhà sản xuất bao bì nhựa);

· Tăng cường phối hợp kiểm tra xuất xứ hàng hoá để ngăn chặn hiện tượng chuyển tải, gian lận, nếu có (VCCI, Hải quan… có thể hỗ trợ thực hiện hoạt động này).

2.3. Biện pháp chủ động đối phó với nguy cơ xấu

Thực tế, khi xuất khẩu tăng mạnh và với lợi thế cạnh tranh về giá thì nguy cơ bị kiện chống bán phá giá trên các thị trường là luôn hiện hữu. Vì vậy, việc chuẩn bị sẵn sàng cho các vụ kiện chống bán phá giá là luôn luôn cần thiết.

Trong trường hợp cụ thể này, khi nguy cơ đã có dấu hiệu cao hơn bình thường, những động thái chuẩn bị từ phía doanh nghiệp và Hiệp hội càng cần được nhấn mạnh.

(i) Những đối tượng cần đặc biệt lưu ý:

· Diện rộng: Nhóm các doanh nghiệp hiện đang xuất bao bì nhựa đi Hoa Kỳ (là nhóm chịu ảnh hưởng);

· Diện hẹp: Nhóm các doanh nghiệp có lượng xuất bao bì nhựa đi Hoa Kỳ chiếm tỷ lệ lớn (là nhóm có thể được lựa chọn điều tra, nếu vụ kiện xảy ra).

(ii) Những biện pháp cần thực hiện

Nhóm biện pháp trước mắt

· Các biện pháp để nhanh chóng nâng cao nhận thức, hiểu biết của doanh nghiệp về bản chất các vụ kiện chống bán phá giá và bồi dưỡng các kỹ năng liên quan, bao gồm:

+ Các lớp đào tạo ngắn hạn

+ Tìm hiểu các thông tin qua ấn phẩm chuyên ngành

VCCI có thể hỗ trợ, phối hợp với Hiệp hội để hỗ trợ thực hiện hoạt động này.

· Các biện pháp cá biệt: Căn cứ vào tính chất của các vụ kiện chống bán phá giá, những thông tin sau đây cần được bên bị đơn (tức là ngành sản xuất Việt Nam trong trường hợp bị kiện chống bán phá giá ở nước ngoài) chuẩn bị càng sớm càng tốt:

+ Thông tin và bằng chứng xác thực về cơ cấu giá (trong đó có nguyên vật liệu, các yếu tố cấu thành sản xuất, các chi phí quản lý, chi phí chung khác): Để làm được điều này các đơn vị liên quan cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán rõ ràng, đáng tin cậy, theo đúng chuẩn mực kế toán quốc tế; lưu giữ tất cả các chứng từ, hóa đơn, số liệu liên quan của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý đến việc lưu giữ tất cả các tài liệu, giấy tờ  của đàm phán, thương lượng hợp đồng kinh doanh. Đây sẽ là những tài liệu chứng minh rất quan trọng trong quá trình xử lý vụ việc chống bán phá giá;

+ Thông tin và bằng chứng xác thực về việc đơn vị liên quan hoàn toàn độc lập trong hoạt động kinh doanh, không bị Nhà nước can thiệp hoặc nhận trợ cấp (để có thể được xem xét chấp nhập quy chế thị trường riêng cho trường hợp của ngành hoặc của doanh nghiệp trong khi Việt Nam vẫn bị coi là nền kinh tế phi thị trường
): Để làm được điều này doanh nghiệp cần chuẩn bị để chứng minh mình thoả mãn các yếu tố để được phía Hoa Kỳ thừa nhận là “hoạt động theo quy tắc thị trường” (6 tiêu chí). 

Doanh nghiệp cần tự thực hiện các hoạt động này (có thể có sự hỗ trợ, tư vấn của hiệp hội và các chuyên gia liên quan).

Nhóm biện pháp về lâu dài:

+ Đa dạng hoá thị trường (tránh tập trung phát triển quá nóng thị trường Hoa Kỳ), đa dạng hóa sản phẩm;

+ Tăng cường nhập khẩu nguyên liệu sản xuất bao bì nhựa từ các nước có nền kinh tế thị trường (bởi theo quy định của Hoa Kỳ, trong điều tra đối với sản phẩm từ các nước có nền kinh tế phi thị trường, những trường hợp có tỷ lệ từ 30% nguyên liệu là nhập khẩu từ nước có nền kinh tế thị trường thì sẽ được xem xét áp dụng giá trị thực tế khi tính toán; nếu không sẽ bị tính theo giá tại một nước thứ ba chứ không tính giá thực tế của Việt Nam);

+ Chuyển dần từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng (để tránh bị quy chụp là bán phá giá do giá rẻ);

+ Thiết lập cơ chế thông tin và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các nhà nhập khẩu ở Hoa Kỳ (để theo dõi và phát hiện sớm nhất có thể khả năng xảy ra vụ kiện, từ đó có biện pháp đối phó kịp thời).

Xin lưu ý rằng về bản chất, vụ kiện chống bán phá giá là tranh chấp thương mại giữa ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu và các nhà xuất khẩu nước ngoài (không phải tranh chấp giữa các Chính phủ). Vì vậy hiệp hội và các doanh nghiệp phải và cần giữ vai trò chính, chủ động trong việc thực hiện tất cả các biện pháp chuẩn bị đối phó (khi có nguy cơ) và tham gia việc điều tra (nếu vụ kiện xảy ra). Sự hỗ trợ của các chủ thể khác, bao gồm cả các luật sư tư vấn, Hội đồng tư vấn, Chính phủ… chỉ có mang tính bổ sung và chỉ hiệu quả khi hiệp hội và các doanh nghiệp chủ động và tích cực tham gia vào việc phòng tránh và đối phó với các vụ kiện này.

Các hành động Hiệp hội và doanh nghiệp cần thực hiện để phòng tránh và đối phó với một vụ kiện chống bán phá giá ở Hoa Kỳ và những đơn vị có thể hỗ trợ được nêu tóm tắt trong Bảng dưới đây
	Stt
	Các hoạt động cần thực hiện
	Mục đích
	Chủ thể có thể hỗ trợ Hiệp hội, DN

	Khi vụ kiện chưa xảy ra

	1
	Đánh giá nguy cơ 

· Thu thập thông tin từ các nguồn (trong nước, nước nhập khẩu) về số lượng nhập khẩu, giá của hàng nhập khẩu, các động thái chuẩn bị vụ kiện của ngành sản xuất nội địa;

· Phân tích các thông tin thu thập được để xác định mức độ của nguy cơ bị kiện.
	Đánh giá đúng nguy cơ để từ đó xác định được bước đối phó thích hợp.


	- Các Bộ, ngành liên quan (Tổng Cục Hải quan; Cục quản lý Cạnh tranh; Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn)
- VCCI

	2
	Đảm bảo hệ thống sổ sách kế toán đúng tiêu chuẩn và minh bạch

· Điều chỉnh hệ thống kế toán sổ sách để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP);

· Lưu giữ mọi chứng từ tài chính và các văn bản liên quan đến hàng hoá xuất khẩu
	Trong bất kỳ vụ việc chống bán phá giá nào, việc tính toán giá để từ đó tính biên phá giá bao giờ cũng là yếu tố trung tâm. Và việc này chỉ được thực hiện theo hướng có lợi cho DN xuất khẩu nếu DN có hệ thống kế toán, sổ sách, chứng từ tài chính minh bạch, đúng chuẩn mực quy định.
	- Các chuyên gia về kế toán, thuế

	3
	Đấu tranh với hiện tượng chuyển khẩu

· Vận động, xử lý để chấm dứt các hiện tượng chuyển khẩu, gian lận thương mại về xuất xứ 

· Chấm dứt nguồn dư luận về việc chuyển khẩu gian lận
	Một vụ kiện chống bán phá giá có thể xảy ra với hàng hoá Việt Nam chỉ vì lý do hàng hoá tương tự ở các nước lân cận bị áp thuế chống bán phá giá đã chuyển khẩu gian lận, giả mạo xuất xứ VN để xuất đi nhằm tránh thuế chống bán phá giá.
	- Tổng Cục Hải quan

- Bộ Công thương

- VCCI

	4
	Xác định các DN thuộc nhóm bị ảnh hưởng

· DN nào đang xuất khẩu đi HK;

· DN nào có lượng xuất khẩu lớn trong số đó
	Không phải tất cả các DN đều quan tâm đến vụ kiện. Vì vậy cần xác định đối tượng có liên quan để hướng trọng tâm hỗ trợ cho phù hợp.
	- Tổng Cục Hải quan

- Bộ Công thương

- VCCI


	5
	Tăng cường năng lực cho nhóm DN bị ảnh hưởng:

· Tập huấn các kiến thức pháp lý về chống bán phá giá;

· Tập huấn kỹ năng đối phó với một vụ kiện cụ thể.
	DN là yếu tố quyết định trong việc phòng tránh và đối phó với vụ kiện chống bán phá giá. Vì vậy, nếu DN không nhận thức được vấn đề và/hoặc không có kỹ năng đối phó thì các cố gắng hỗ trợ từ bên ngoài cũng không có ý nghĩa.
	VCCI

	6
	Chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng

· Lập quỹ đối phó chung;

· Lập quỹ đối phó của từng DN
	Việc phòng tránh và đối phó với các vụ kiện đòi hỏi rất nhiều chi phí mà nếu không chuẩn bị trước, sẽ rất bị động, và hiệu quả của các hoạt động có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
	

	7
	Vận động hành lang để tránh một vụ kiện:

· Vận động với chính ngành sản xuất đang định đi kiện;

· Vận động với các nhân vật có tiếng nói chính trị quan trọng

(Thực hiện trong trường hợp nguy cơ rất gần)
	Vận động hành lang là yếu tố quan trọng trong các vụ kiện chống bán phá giá, đặc biệt ở HK
	- Các Bộ ngành (Bộ Ngoại giao, Quốc hội, Bộ Công thương)
- VCCI, Amcham
- Các nhà nhập khẩu, bán lẻ nước ngoài;

- Các công ty lobby
- Đại sứ quán Việt Nam tại nước nhập khẩu

	8
	Sẵn sàng cho một vụ kiện

· Tập hợp các tài liệu liên quan (của Việt Nam và của ngành sản xuất nước nhập khẩu) để chuẩn bị lập luận phản hồi;

· Chuẩn bị dữ liệu trả lời bảng câu hỏi (theo mẫu có sẵn)

(Thực hiện trong trường hợp nguy cơ rất gần)
	Thời gian để trả lời bảng câu hỏi (phần chứng cứ chủ yếu và rất phức tạp) tương đối ngắn (30 ngày). Vì thế nếu không chuẩn bị trước thì sẽ không thể đạt hiệu quả mong muốn.

Việc điều tra được tiến hành về các sự kiện (bán phá giá, thiệt hại) xảy trong khoảng thời gian tương đối dài (thường là 1-3 năm), vì vậy việc tập hợp, phân tích các lập luận, chứng cứ rất mất thời gian, do đó cần được thực hiện sớm.
	Các luật sư, chuyên gia tư vấn cụ thể

	Khi đã có đơn kiện

	9
	Nỗ lực để vụ điều tra không bắt đầu

· Vận động, trình bày lập luận ban đầu để cơ quan có thẩm quyền từ chối đơn kiện, không ra quyết định khởi xướng điều tra

· Đàm phán với bên đi kiện để họ rút đơn kiện;
	- Không phải cứ có đơn kiện là sẽ có cuộc điều tra chống bán phá giá. Cơ quan điều tra chỉ ra quyết định khởi xướng điều tra khi đơn kiện đáp ứng một số điều kiện và có những căn cứ ban đầu.

- Nếu đơn kiện được rút thì sẽ không còn vụ kiện (ngay cả khi đã có quyết định khởi xướng điều tra của cơ quan có thẩm quyền)
	- Vận động chính giới: Các Bộ, ngành (Bộ Ngoại giao, Quốc hội, Bộ Công thương), VCCI, Amcham, các công ty lobby, các nhà nhập khẩu, bán lẻ…
- Các hoạt động kỹ thuật: Các luật sư, chuyên gia tư vấn

	10
	Tự giới thiệu mình với cơ quan điều tra và yêu cầu được tham gia vụ kiện
	Khi vụ kiện đã bắt đầu, về nguyên tắc tất cả các nhà sản xuất xuất khẩu đang xuất hàng sang nước nhập khẩu có thể tham gia vụ kiện. Nhưng trong nhiều trường hợp cơ quan điều tra không thể biết hết các nhà sản xuất, xuất khẩu đó nên phải “tự giới thiệu”.

Tham gia vụ kiện là cách duy nhất để tự chứng minh và bảo vệ quyền lợi của mình (nếu không, DN sẽ bị xếp vào nhóm “không hợp tác” với mức thuế cuối cùng cao, mang tính trừng phạt)
	Luật sư, chuyên gia tư vấn

	11
	Tích cực, chủ động tham gia các bước của vụ kiện:

· Trả lời bảng câu hỏi điều tra;

· Trình bày các lập luận của mình;

· Phản biện các lập luận của đối phương;

· Hợp tác tốt với cơ quan điều tra (cung cấp thông tin, điều tra thực địa…);

· Tham gia phiên điều trần;

· Bình luận về các căn cứ để đưa ra kết luận (sơ bộ, cuối cùng) của cơ quan điều tra
	Vụ kiện chống bán phá giá là “việc dân sự”, nên kết quả “cốt ở đôi bên”. Nếu không tích cực tham gia và tự bảo vệ mình thì cơ quan điều tra không có trách nhiệm “chứng minh hộ”. 

Việc tính toán biên độ phá giá và từ đó tính mức thuế phá giá được thực hiện đối với riêng từng DN được điều tra (không phải là tính chung), vì thế thái độ và cách hành xử của mỗi DN là yếu tố quyết định đến kết quả điều tra đối với DN đó.
	Luật sư, chuyên gia tư vấn

	12
	Tích cực, chủ động chứng minh cơ chế thị trường:

· Chứng minh Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường;

· Chứng minh là dù Việt Nam không được công nhận là nền kinh tế thị trường, ngành sản xuất hay DN vẫn hoạt động theo các nguyên tắc thị trường
	Trong cam kết gia nhập WTO, liên quan đến các vụ kiện chống bán phá giá, Việt Nam chấp nhận bị xem là nền kinh tế phi thị trường trong việc tính toán giá thông thường (mà thay bằng các phương pháp khác, thường là tính toán theo chi phí sản xuất tại một nước thứ ba). Tuy nhiên, vẫn có thể khắc phục được việc này nếu:

· Chứng minh được VN đáp ứng đầy đủ 6 yếu tố nền kinh tế thị trường (theo pháp luật HK): nếu được, tất cả các DN sẽ được hưởng lợi

· Trường hợp khả năng trên không thực hiện được, ngành sản xuất hoặc từng DN đơn lẻ có thể tự chứng minh ngành/DN mình hoạt động theo các nguyên tắc thị trường để được hưởng cách tính chuẩn.
	- Luật sư, chuyên gia tư vấn;

- Có thể có sự tham gia của các Bộ, ngành (Cục quản lý Cạnh tranh; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và đầu tư), VCCI
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	Vận động hành lang

· Chính giới

· Báo giới
	Vận động hành lang để tạo sức ép có ý nghĩa trong mọi giai đoạn của vụ điều tra chống bán phá giá. 

Đặc biệt, khi xác định mức thuế chống bán phá giá, dưới các sức ép, cơ quan có thẩm quyền có thể quyết định một mức thuế thấp hơn biên độ phá giá.
	- Các bộ ngành (Bộ Ngoại giao, Quốc hội, Bộ Công thương)
- VCCI, Amcham
- Các công ty tư vấn, lobby;

- Các tổ chức phi chính phủ

- Các nhà nhập khẩu, bán lẻ nước ngoài

	14
	Đàm phán Cam kết về giá

· Xác định mức cam kết có thể chấp nhận được;

· Tiến hành đàm phán với cơ quan điều tra
	Trong vụ kiện chống bán phá giá, trừ trường hợp đơn kiện được rút lại, một nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài chỉ “thoát khỏi” việc điều tra bằng Cam kết về giá (cam kết không xuất khẩu dưới một mức giá nhất định hoặc cam kết về lượng xuất khẩu…) với cơ quan điều tra. Nếu Cam kết về giá được cơ quan đó chấp nhận thì việc điều tra sẽ chấm dứt (và đương nhiên không có thuế chống bán phá giá) với nhà xuất khẩu đó. Nhưng DN này vẫn phải chịu giám sát việc thực hiện cam kết, nếu thực hiện không đúng có thể bị áp thuế trở lại.
	- Luật sư, chuyên gia tư vấn;

- Có thể có vận động từ phía các bộ ngành (Cục quản lý Cạnh tranh, Bộ Ngoại giao)
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	Tham gia tích cực vào các cuộc điều tra rà soát hàng năm

· Cung cấp thông tin, bằng chứng;

· Vận động hành lang
	Theo pháp luật HK, mỗi năm cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định mức thuế chống bán phá giá chính thức cho năm liền trước đó (mức thuế tuyên trong Quyết định áp thuế chỉ là tạm thời) thông qua việc điều tra rà soát lại (đặc biệt là các yếu tố về giá). Tuy không rầm rộ bằng điều tra ban đầu nhưng việc rà soát lại cũng cần có yếu tố tương tự (ví dụ bằng chứng, lập luận…) mà nếu DN không tham gia có thể sẽ không bảo vệ được lợi ích của mình.
	- Luật sư, chuyên gia tư vấn

	16
	Yêu cầu điều tra tính mức thuế riêng cho các nhà xuất khẩu mới
	Trường hợp DN lần đầu tiên xuất khẩu sang HK sau khi có vụ kiện chống bán phá giá thì DN có thể yêu cầu cơ quan điều tra tính toán riêng mức thuế cho mình, nếu không DN sẽ phải chịu mức thuế áp dụng chung cho các nhà sản xuất, xuất khẩu (national-wide rate).
	- Luật sư, chuyên gia tư vấn


� Đây là hình thức điều tra chống bán phá giá mà nước nhập khẩu (ví dụ Hoa Kỳ) tiến hành đối với sản phẩm xuất khẩu từ một nước (ví dụ Việt Nam) bị nghi ngờ là nơi để các nhà xuất khẩu đang phải chịu thuế chống bán phá giá của một nước khác (ví dụ Trung Quốc) lẩn tránh thuế này (bằng chuyển khẩu gian lận hoặc chuyển địa điểm sản xuất sang nước đó). 


� Nguyên văn “Do bị áp thuế chống bán phá giá, mức độ tăng trưởng trong nhập khẩu bao bì nhựa từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan (vào Hoa Kỳ) đã giảm. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Việt Nam lại tăng mạnh. Đã có những bằng chứng cho thấy những nước như Trung Quốc có thể dễ dàng chuyển máy móc và thiết bị sang Việt Nam để tránh thuế chống bán phá giá đang áp cho bao bì nhựa Trung Quốc”


� Thông tin này có ý nghĩa đối với việc theo dõi tình hình xuất khẩu, xác định các hiện tượng chuyển khẩu gian lận nhằm lẩn tránh thuế để có biện pháp đối phó phù hợp và xác định đúng mức độ nguy cơ vụ kiện.


� Thông tin sẽ được sử dụng trong điều tra nếu một vụ kiện chống bán phá giá xảy ra.


� Trong vụ kiện chống bán phá giá, giá bán ghi trong hợp đồng xuất khẩu (giá CIF hoặc giá FOB) sẽ được sử dụng làm căn cứ để xác định giá xuất khẩu và từ đó tính toán biên độ phá giá. Giá bán ghi trên hợp đồng càng thấp thì nguy cơ bị kết luận là bán phá giá càng cao.


� Cơ quan điều tra chống bán phá giá Hoa Kỳ có thể xem việc gia công đon giản, giá trị gia tăng thấp và chỉ chiếm phần tương đối nhỏ trong tổng giá trị của hàng hóa là hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá.


� Khả năng này về nguyên tắc là có nhưng trên thực tế trong cả hai vụ cá tra và tôm tại Hoa Kỳ, chưa có doanh nghiệp nào của Việt Nam được chấp thuận xem là hoạt động theo cơ chế thị trường.
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